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THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Tình hình sản xuất
Tháng 4 năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,2% so với tháng 3 năm 2014 và tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 0,4%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,5%, ngành sản xuất, phân phối điện tăng 10,6% và ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. 

Tính chung 4 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, đây là mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2013 so với năm 2012 tăng 4,8%). Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 2,0%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4%, sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,4%. (Phụ lục 1).

         Biểu đồ 1: CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2014 (%)
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So với mức tăng của cùng kỳ năm trước, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số sản xuất thấp hơn (4 tháng năm 2013 tăng 9,7% so với năm 2012, 4 tháng năm 2014 tăng 5,4% so với năm 2013); ngành công nghiệp khai khoáng có chỉ số sản xuất giảm hơn (năm 2013 tăng 1,9% so với năm 2012, năm 2014 giảm 2,0% so với năm 2013). 

Các ngành sản xuất và phân phối điện và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng chỉ số sản xuất cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng 9,6% (năm 2013 tăng 9,1% so với năm 2012); chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,4% (năm 2013 tăng 5,2% so với năm 2012) cho thấy sản xuất công nghiệp đã có xu hướng tăng.

Trong ngành khai khoáng, chỉ số sản xuất giảm ở các ngành khai thác than cứng và than non (giảm 5,8%), ngành khai thác dầu thô và khí đốt (giảm 1,3%); duy chỉ có ngành khai thác đá, cát, sỏi, đất sét có chỉ số sản xuất tăng (tăng 3,8%). 
Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, một số ngành có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tăng 18,7%, sản xuất đường tăng 11,8%, sản xuất sợi tăng 28,6%, sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) tăng 16,3%, may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 12,1%, sản xuất giày dép tăng 19,0%, sản xuất linh kiện điện tử tăng 15,6%, sản xuất thiết bị truyền thông tăng 545,4%, Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 25,2%, sản xuất xe có động cơ tăng 16,8%, đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 26,7%...  Tuy nhiên, một số ngành có mức tăng trưởng giảm như: chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa giảm 0,7%, sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự giảm 5,5%, sản xuất thuốc lá giảm 1,4%, sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 2,5%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 0,3%, sản xuất thiết bị điện các loại giảm 12,8%, sản xuất mô tô, xe máy giảm 3,9%... 
Những sản phẩm chủ yếu có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành gồm: điện tăng 10,3%; khí hóa lỏng tăng 9,4%; thép cán tăng 22,4%; động cơ điện các loại tăng 27,5%; biến thế điện tăng 70,8%; điện thoại di động tăng 12,3%; tivi tăng 32,9%; ôtô tăng 16,7%; phân đạm urê tăng 8,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 13,5%; quần áo mặc thường tăng 12,7%; giày dép da tăng 31,1%; dầu thực vật tinh luyện tăng 13,7%; sữa tắm, sữa rửa mặt tăng 11,6%; bột giặt và các chế phẩm dùng để tẩy rửa tăng 8,8%; xi măng tăng 7,6%...

Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như: than sạch giảm 5,8%; xăng, dầu các loại giảm 4,6%; sắt thép thô giảm 11,0%; máy công cụ giảm 44,3%; xe máy giảm 7,4%; phân NPK giảm 2,8%, phân DAP giảm 9,3%... (Phụ lục 2).
Nhận xét: sản xuất công nghiệp 4 tháng năm 2014 tăng trưởng 5,4% (cao hơn mức tăng 5,2% của 3 tháng năm 2014 và mức tăng 4,8% của 4 tháng năm 2013 so với cùng kỳ), trong đó, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá, cao hơn mức tăng của toàn ngành (tăng 7,4%), điều này cho thấy sản xuất của một số ngành có dấu hiệu phục hồi.
Biểu đồ 2: TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ YẾU

 4 THÁNG NĂM 2014 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2014 (%)
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2. Tình hình tiêu thụ

Tháng 3 năm 2014, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,9% so với tháng trước và tăng 7,1% so với tháng 3 năm 2013. Tính chung 3 tháng đầu năm 2014 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở nhóm hàng chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản tăng 22,4%, sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự tăng 12,2%, sản xuất vải dệt thoi tăng 19,8%, may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 10,8%, sản xuất giày, dép tăng 19,8%,; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng chất tẩy rửa tăng 11,1%, sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét tăng 7,9%, sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 12,6%, Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện tăng 12,6%, sản xuất dây, cáp điện và dây dẫn điện tử khác tăng 38,3%, sản xuất xe có động cơ tăng 16,4%... Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ là chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa giảm 4,9%, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản giảm 1,7%, sản xuất thuốc lá giảm 1,8%, sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa giảm 1,8%, sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 4,4%, sản xuất mô tô, xe máy giảm 7,9%... (Phụ lục 3).

3. Tình hình tồn kho

Tại thời điểm 01 tháng 4 năm 2014, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,2% so với thời điểm 01 tháng 3 năm 2014 và tăng 13,9% so với cùng thời điểm năm trước (cao hơn chút ít so với mức 13,1% tại thời điểm 01 tháng 4 năm 2013). Trong đó, một số ngành chỉ số tồn kho cao là: sản xuất đường tăng 34,0% (nguyên nhân do lượng tiêu thụ đường của các nhà máy giảm vì phải cạnh tranh về giá với đường cát nhập lậu từ Thái Lan); sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự tăng 65,1%, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 39,9%, sản xuất thuốc lá tăng 68,5%, may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) tăng 22,9%, sản xuất giày, dép tăng 58,6%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 62,0%, sản xuất sắt, thép, gang tăng 33,9%,... (các ngành sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản... có chỉ số tồn kho cao so với cùng kỳ tháng 4 năm 2013 chủ yếu do tồn kho tháng trước cao so với cùng kỳ năm 2013, trong khi tiêu thụ tăng trưởng ở mức thấp và trung bình). (Phụ lục 4).
4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: trong tháng 4, cũng như 4 tháng đầu năm 2014, tình hình cung cấp điện trong cả nước ổn định, đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất và dân dụng. Điện sản xuất của cả nước tháng 4 năm 2014 ước đạt 11,42 tỷ kWh, tăng 12,83% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2014, điện sản xuất ước đạt 41,94 tỷ kWh, tăng 10,28% so cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 4 ước đạt 10,49 tỷ kWh, tăng 6,88% so cùng kỳ; trong đó, điện cấp cho công nghiệp xây dựng tăng 12,37%, điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn nhà hàng tăng 4,73%, điện dùng cho quản lý và tiêu dùng dân cư bằng 100% so với cùng ,kỳ điện cấp cho Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản  tăng 7,78% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 4 tháng đầu năm 2014 ước đạt 38,15  tỷ kWh, tăng 7,38% so cùng kỳ. Công suất cực đại trong tháng 4 ước đạt 20.927 MW. Cơ cấu nguồn phát điện trong tháng 4 lớn nhất là thuỷ điện chiếm tỷ lệ 35,6%, tuabin khí chiếm 34%, nhiệt điện than chiếm 27,7%  ngoài ra là từ các nguồn khác. 
Trong công tác phát triển nguồn điện, trong tháng 4, có tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Sông Bạc với công suất 42 MW đã được đưa vào vận hành.

Công tác phát triển lưới điện tiếp tục được Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai đặc biệt là khẩn trương hoàn thành công trình đường dây truyền tải điện cao áp 500kV mạch 3 Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông có chiều dài hơn 437km. Đây là đường dây 500kV mạch kép, điểm bắt đầu từ trạm biến áp 500kV Pleiku đến trạm biến áp 500kV Cầu Bông. Khi công trình hoàn thành sẽ kịp thời cung cấp điện cho miền Nam ngay trong mùa khô năm nay.

Trong công tác cung cấp điện cho khu vực nông thôn, biển đảo, ngày 24 tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hoá nông thôn 1998 - 2013, sau 15 năm điện khí hoá nông thôn, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cụ thể, cuối năm 2000, cả nước có 7.314/8.930 xã có điện, đạt tỉ lệ 81,9%; có 9.414.735/12.817.743 hộ dân nông thôn có điện, đạt tỉ lệ 73,45% thì đến hết năm 2013 cả nước có 97,89% số hộ dân được sử dụng điện, trong đó tỉ lệ dân nông thôn được sử dụng điện đạt 97,14%. Công tác đầu tư cho điện khí hóa nông thôn được chú trọng, tổng số vốn các tỉnh/thành phố đã đầu tư cho phát triển lưới điện nông thôn trong 15 năm qua là 49.468 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình điện khí hóa nông thôn còn nhận được sự đầu tư của các tổ chức quốc tế. Qua đó, góp phần tích cực đưa điện đến những nơi chưa có điện, diện mạo nông thôn Việt Nam có nhiều khởi sắc.

 - Ngành dầu khí: trong tháng, công tác thăm dò, khai thác dầu khí trong và ngoài nước tiếp tục được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tích cực triển khai, bám sát với kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm. Vào ngày 02 tháng 4 năm 2014, tại thủ đô Lima, Cộng hòa Peru, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cùng Công ty Dầu khí Perenco đã tổ chức nghi thức mở van khai thác thương mại và xuất bán dòng dầu đầu tiên tại lô 67 Peru.

Sản lượng một số sản phẩm chính ngành dầu khí đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ: dầu thô khai thác tháng 4 ước đạt 1,42 triệu tấn, tăng 3,2% so cùng kỳ, tính chung 4 tháng ước đạt 5,68 triệu tấn, tăng 2,12% so với cùng kỳ; sản lượng khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,9 tỷ m3, tăng 0,1% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng khí đốt đạt 3,56 tỷ m3, tăng 1,5% so với cùng kỳ; sản lượng khí hóa lỏng (LPG) tháng 4 ước đạt 62,8 nghìn tấn, tăng 16,4% so với cùng kỳ, tính chung 4 tháng, sản lượng khí hóa lỏng (LPG) ước đạt 251,3 nghìn tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 4 năm 2014, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã vận hành liên tục và ổn định hơn 600 ngày, sản lượng xăng dầu của toàn Tập đoàn sản xuất tháng 4 đạt 521 nghìn tấn tăng 5,37% so với cùng, tính chung 4 tháng đầu năm ước đạt 2,08 triệu tấn.

- Ngành Than và Khoáng sản: than sạch khai thác của toàn ngành tháng 4 ước đạt 3,65 triệu tấn tăng 9,3% so với cùng kỳ 2013, tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng than sạch ước đạt 13,37 triệu tấn, bằng 94,2% so với cùng kỳ. Theo số liệu báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, than nguyên khai của Tập đoàn tháng 4 ước đạt 3,76 triệu tấn, tăng 5,41% so với cùng kỳ 2013, tính chung 4 tháng đầu năm, than nguyên khai khai thác đạt 13,85 triệu tấn, bằng 98,48% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất tháng 4 của Tập đoàn ước đạt 3,17 triệu tấn, tăng 3,07% so với cùng kỳ tính chung 4 tháng ước đạt 11,83 triệu tấn bằng 95,21 % so với cùng kỳ năm 2013. Dự kiến tiêu thụ than tháng 4 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ước đạt 3,44 triệu tấn, tăng 23,85% so với cùng kỳ, tổng lượng than tiêu thụ 4 tháng đầu năm ước đạt 12,81 triệu tấn bằng 102,92% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, than xuất khẩu tháng 4 đạt 0,55 triệu tấn bằng 80,35% so với cùng kỳ, tổng lượng than xuất khẩu 4 tháng đạt 3,07 triệu tấn bằng 67,86% so với cùng kỳ; than tiêu thụ nội địa tháng 4 đạt 2,89 triệu tấn tăng 38,13% so với cùng kỳ, tổng lượng than tiêu thụ nội địa 4 tháng đầu năm đạt 9,75 triệu tấn, tăng 22,88% so với cùng kỳ.

4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành Thép: tháng 4 năm 2014, lượng sắt thép thô ước đạt 284,8 nghìn tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 316,7 nghìn tấn, tăng 24,3% so với tháng 4 năm 2013; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 332,8 nghìn tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, lượng sắt thép thô đạt 857 nghìn tấn, giảm 11,0% so với cùng kỳ; thép cán đạt 1080,3 nghìn tấn, tăng 22,4% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 1100,1 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 4 giảm cả lượng và trị giá. Tính chung 4 tháng, nhập khẩu thép các loại giảm 1,6% về lượng, giảm 7,6% về trị giá, tuy nhiên sản phẩm từ thép tăng 9,2% về trị giá. 

Về giá thép phế: trong 2 tuần đầu của tháng 4, giá thép phế tại các thị trường thế giới liên tục tăng, về cuối tháng giá có xu hướng chững lại. 

Về giá thép xây dựng: Mặc dù đã chính thức bước vào mùa xây dựng nhưng tình hình thị trường thép xây dựng nội địa tháng 4 vẫn không khởi sắc như kỳ vọng. Qua khảo sát thị trường đầu nguồn tại khu vực phía Bắc và phía Nam, lượng tiêu thụ tháng 4 của hầu hết các nhà sản xuất thép xây dựng đều thấp hơn so với tháng 3 năm 2014. Nguyên nhân chính là do nhu cầu tiêu thụ thép của xã hội chưa thực sự phục hồi, lượng tồn kho gối đầu từ tháng trước sang của các doanh nghiệp thương mại vẫn còn nhiều. Ngoài ra tình hình vận chuyển khó khăn cũng ảnh hưởng tới tốc độ tiêu thụ (kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014, toàn quốc áp dụng chống vận tải quá tải trên các tuyến quốc lộ). 



Về giá cả, thị trường có diễn biến trái chiều nhau tại khu vực phía Bắc và phía Nam. 


+ Tại khu vực phía Bắc: giá bình quân bán ra tại nguồn tăng phổ biến từ 100.000- 150.000 đồng/tấn so với tháng trước. Các nhà sản xuất đồng loạt tăng giá để bù đắp chi phí khi giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất và phí vận tải đều tăng. 



+ Tại khu vực phía Nam: giá bình quân bán ra tại nguồn giảm phổ biến từ 50.000- 150.000 đồng/tấn. Để duy trì thị phần, thúc đẩy lượng tiêu thụ trong tình hình cạnh tranh gay gắt, hầu hết các nhà sản xuất tại khu vực này đều lựa chọn chính sách giảm giá gián tiếp thông qua việc tăng mức hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng. Việc này sẽ tiếp tục làm hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thép khó được cải thiện.
- Ngành Phân bón và Hoá chất: tháng 4 năm 2014, ước sản lượng phân đạm urê đạt 175,3 nghìn tấn, tăng 18,2% so với tháng 4 năm 2013; phân NPK đạt 206,3 nghìn tấn giảm 1,4% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2014, ước sản lượng phân đạm urê đạt 739 nghìn tấn, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2013; phân NPK khoảng 724,2 nghìn tấn giảm 2,8% so cùng kỳ; phân lân (Tập đoàn Hoá chất Việt Nam) đạt 544,9 nghìn tấn tăng 6,7% so với cùng kỳ; phân bón DAP (Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) đạt 81,1 nghìn tấn, giảm 9,3%. Nhập khẩu phân bón 4 tháng đầu năm 2014 cũng giảm 5.5% về số lượng và giảm 26,5% về trị giá.

Từ đầu năm 2014, thị trường phân bón trong nước không có nhiều biến động do nguồn cung phân bón dồi dào. Các nhà máy duy trì sản xuất ổn định, cung ứng đủ lượng và đảm bảo chất lượng các loại phân bón cho bà con nông dân sản xuất vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước vẫn gặp khó khăn do phải cạnh tranh với lượng lớn phân bón giá rẻ và chất lượng chưa được kiểm soát nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 02 năm 2014, Nghị định số 202/2013/NÐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý phân bón chính thức có hiệu lực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón đi vào nề nếp, đặc biệt là việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng trên thị trường. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xây dựng đề án chống sản xuất, kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 202/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón.   
- Ngành cơ khí, điện, điện tử : sức mua của mặt hàng điện máy nói chung giảm nhẹ so với đợt tiêu thụ trong dịp Tết. Ở thời điểm tháng 4 này, thời tiết ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang nắng nóng nhưng sức mua những mặt hàng giải nhiệt như máy lạnh, quạt, tủ lạnh... vẫn chưa có chuyển biến. Hiện nay, thị trường hàng điện máy phục vụ mùa nóng cũng chưa có nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu.  

Thị trường ôtô có nhiều dấu hiệu khởi sắc so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đến xem xe, mua xe có xu hướng tấp nập hơn. Tuy nhiên, nhu cầu chủ yếu của khách hàng thời điểm này tập trung ở phân khúc xe bình dân, có giá dưới 1-2 tỷ đồng. Sản lượng ôtô 4 tháng đầu năm ước đạt 32,9 nghìn cái, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2013.

4.3. Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt may: tháng 4 năm 2014, sản xuất một số sản phẩm chính của ngành dệt may như sau: sản phẩm vải dệt từ sợi tự nhiên giảm 4,4%; quần áo mặc thường tăng 12,2%, trong đó quần áo các loại (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) tăng 1,5%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo tăng 6,3% so với tháng 4 năm 2013. Tính chung 4 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 5.936 triệu USD tăng 20,0% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chính của ngành dệt may đạt tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể: sản phẩm vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 13,5%; quần áo mặc thường tăng 12,7%, trong đó quần áo các loại (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) tăng 4,1% so với cùng kỳ; riêng vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 3,1%; 
Ngày 10 tháng 4 năm 2014, Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Hội Dệt May Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, cùng một số đơn vị đã tổ chức Triển lãm Quốc tế lần thứ 24 về máy, thiết bị ngành may mặc, linh kiện, nguyên phụ liệu và vải 2014 (Saigon Tex 2014). Triển lãm năm nay tăng 30% về diện tích và tăng 40% về số lượng công ty tham gia. Đây là triển lãm dệt may có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy, việc tìm kiếm và hợp tác với những đối tác hàng đầu thế giới về thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may đang và sẽ đóng vai trò quan trọng cho thành công của ngành dệt may của Việt Nam trong tương lai, đây là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thêm thông tin và cơ hội tiếp cận các công nghệ sản xuất mới nhất nhằm tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm.

Nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của ngành dệt may Việt Nam, trong tháng 4 Công đoàn Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành tại Hà Nội với nhiều điều khoản tốt hơn những lần trước và có lợi hơn cho người lao động. Đây là nỗ lực của ngành dệt may trong việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
Ngày 11 tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3218/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Theo đó, tỉ lệ nội địa hóa trong ngành, đến năm 2015 đạt 55%, năm 2020 đạt 65% và đạt 70% vào năm 2030. Đồng thời xác định các doanh nghiệp dệt may nhiều lao động sẽ chuyển về nông thôn, nơi có nguồn lao động và thuận tiện giao thông. Còn đô thị và các thành phố lớn sẽ tập trung vào thời trang; sản xuất mẫu; cung cấp dịch vụ, nguyên phụ liệu, công nghệ ngành dệt may. 

- Ngành Thuốc lá: tháng 4 năm 2014, sản lượng sản xuất thuốc lá bao các loại ước đạt 497,4 triệu bao, giảm 2,4% so với tháng 4 năm 2013. Tính chung 4 tháng sản lượng sản xuất thuốc lá bao các loại ước đạt 1.765,9 triệu bao, giảm 1,5% so với cùng kỳ. Trong tháng, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn do các sản phẩm thuốc lá trên thị trường có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đã có tác động nhất định đến việc tiêu thụ thuốc lá, bên cạnh đó, tình trạng thuốc lá lậu gia tăng trong những tháng đầu năm gây khó khăn cho sản xuất trong nước. 

Đối với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, tiêu thụ nội địa của một số sản phẩm có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị xuất khẩu đã tăng cao hơn (tăng trên 20%). Tổng công ty đã thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển thị trường xuất khẩu, duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống, nâng cao chất lượng xuất khẩu, tích cực tìm kiếm thị trường, khách hàng mới. Cụ thể: tháng 4, ước sản lượng sản xuất thuốc lá bao các loại ước đạt 293.3 triệu bao, giảm 4,3% so với tháng 4 năm 2013. Tính chung 4 tháng ước đạt 1.009,6 triệu bao, giảm 6,3% so với cùng kỳ.
Trong tháng 4, tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1854/QĐ-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2014 về việc Phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Theo đó, Ngày 16 tháng 4 năm 2014, tại Công ty Thuốc lá Sài gòn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba đã tổ chức Lễ công bố quyết định và bàn giao Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Ngày 17 tháng 4 năm 2014, Công ty TNHH Liên doanh VINA – BAT (VINA - BAT JV)  đã tổ chức Lễ ra mắt chính thức tại Thành phố Hồ Chí Minh. (VINA - BAT JV là liên doanh giữa Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và Công ty British - American Tobacco Marketing (Singapore) Private Limited (BAT). Việc thành lập Công ty liên doanh Vina-BAT sẽ xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh chặt chẽ hơn từ khâu chế biến sợi đến khâu sản xuất thuốc lá điếu, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện chủ trương chống thuốc lá ngoại nhập lậu của Chính phủ.


- Ngành Bia, rượu, nước giải khát: Hiện nay, do thời tiết đã bắt đầu vào mùa hè, chuẩn bị phục vụ cho những ngày nghỉ lễ sắp tới nên nhu cầu tiêu thụ được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, do vậy các doanh nghiệp đang tích cực đẩy mạnh sản xuất và tiếp thị để tăng cường đưa sản phẩm ra thị trường. 

Sản lượng sản xuất bia các loại tháng 4 ước đạt 240,8 triệu lít, tăng 26,5% so với tháng trước và tăng 5,5% so với tháng 4 năm 2013, (trong đó: bia thương hiệu Hà Nội ước đạt 39,9 triệu lít, tăng 113,7%; bia thương hiệu Sài Gòn ước đạt 107,3 triệu lít, tăng 19,5% so với tháng trước). Tính chung 4 tháng sản xuất bia các loại ước đạt 873,5 triệu lít, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Trong dịp hè tới, các doanh nghiệp trong ngành cần phải tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyếch trương thương hiệu, làm tốt công tác thị trường, đặc biệt là tại các khu du lịch để tăng sản lượng tiêu thụ, đảm bảo được kế hoạch sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng.

- Các ngành khác tháng 4 sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2013.
II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá (Phụ lục 5)
a) Về quy mô và tốc độ tăng: 
Tháng 4, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 12,2 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng 3 và tăng 23,2% so với tháng 4 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,5 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng 3 và tăng 24,2% so với tháng 4 năm 2013. 
Tính chung 4 tháng năm 2014 ước đạt 45,74 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 6,61 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 15,38 tỷ USD, chiếm 33,6% tổng KNXK của cả nước, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 30,35 tỷ USD, chiếm 66,4% tổng KNXK của cả nước, tăng 17,2%, nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt gần 28,24 tỷ USD tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2013 (Phụ lục 5).
Biểu đồ 3: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC 
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b) Về kim ngạch xuất khẩu
- Nhóm hàng nông lâm thủy sản: 4 tháng năm 2014 xuất khẩu ước đạt 7,0 tỷ USD, chiếm 15,4% trong tổng KNXK, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 865 triệu USD). So với cùng kỳ, giá bình quân xuất khẩu của các mặt hàng cà phê, cao su, sắn và sản phẩm từ sắn suy giảm (cao su giảm đến 24,9%), giá những mặt hàng khác tăng nhẹ. Bên cạnh đó, lượng của các mặt hàng chè các loại, gạo, sắn và sản phẩm từ sắn, cao su giảm (giảm từ 3,7% đến gần 16,0%), các mặt hàng nhân điều tăng 15,3%; cà phê tăng 39,1%; hạt tiêu tăng 36,3%. 
- Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản: 4 tháng năm 2014 ước đạt 2,9 tỷ USD, chiếm gần 6,4% trong tổng KNXK, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với giảm 341 triệu USD. Duy nhất trong nhóm có lượng xăng dầu tăng 6,4%, còn lại lượng xuất khẩu các mặt hàng khác đều giảm. Giá bình quân xuất khẩu của tất cả các mặt hàng của nhóm đều tăng, ngoại trừ quặng và khoáng sản khác tăng 89,6%, các mặt hàng khác có giá bình quân tăng nhẹ từ 0,1% đến 6,4%. 

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến 4 tháng năm 2014 ước đạt hơn 33,0 tỷ USD, chiếm 72,3% trong tổng KNXK, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương với tăng gần 5,4 tỷ USD. Ngoại trừ 2 mặt hàng: phân bón các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu giảm, các mặt hàng còn lại đều có kim ngạch xuất khẩu tăng. Một số mặt hàng xuất khẩu có quy mô và tốc độ tăng cao là nhân tố chính đóng góp vào gia tăng kim ngạch xuất khẩu của nhóm như: gỗ và sản phẩm gỗ tăng 22,4%, hàng dệt và may mặc tăng 20,0%, giày, dép các loại tăng 21,9%, điện thoại các loại và linh kiện tăng 29,2%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 17,4%, máy móc, thiết bị phụ tùng tăng 15,0%.   
- Nhóm hàng hóa khác: ước đạt 2,74 tỷ USD, tăng 35,3% và chiếm tỷ trọng 6,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
c) Về giá xuất khẩu: 4 tháng năm 2014 giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng: như: nhân điều tăng 1,1%; chè tăng 0,7%; hạt tiêu tăng 3,7%; gạo tăng 2,1%; than đá tăng 6,4%; dầu thô tăng 0,1%; xăng dầu tăng 1,0%; quặng và khoáng sản khác tăng 89,6%; Clanhke và xi măng tăng 1,1%; xơ, sợi dệt các loại tăng 1,7%... Một số mặt hàng có giá bình quân giảm như: cà phê giảm 6,9%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 1,1%; cao su giảm 24,9%; phân bón các loại giảm 0,4%; chất dẻo các loại giảm 5,3%; sắt thép các loại giảm 9,0%...
Do ảnh hưởng của giá xuất khẩu đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản giảm khoảng 207 triệu USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản tăng khoảng 97 triệu USD. Tính chung 2 nhóm mặt hàng do giá xuất khẩu giảm đã làm giảm 110 triệu USD KNXK.
d) Về lượng xuất khẩu:
Tính chung 4 tháng năm 2014, lượng một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ, cụ thể: nhân điều tăng 15,3%; cà phê tăng 39,1%; hạt tiêu tăng 36,3%; xăng dầu các loại tăng 5,4%; Clanhke và xi măng tăng 44,2%; chất dẻo nguyên liệu tăng 13,4%; xơ, sợi các loại tăng 22,0%; sắt thép các loại tăng 19,3%... Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: chè các loại giảm 11,0%; gạo giảm 3,7%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 16,1%; cao su giảm 14,8%; than đá giảm 30,4%; dầu thô giảm 11,0%; quặng và khoáng sản khác giảm 61,8%; phân bón các loại giảm 16,0%...  

 Như vậy, 4 tháng năm 2014, tính chung do tăng, giảm về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản là những mặt hàng tính được về giá và lượng làm KNXK tăng khoảng 523 triệu USD so với cùng kỳ. 
e) Về thị trường xuất khẩu: 4 tháng năm 2013, xuất khẩu sang hầu hết các khu vực thị trường đều tăng (trừ một số nước Tây Âu, Đông Âu và Bắc Âu giảm 7,5%). Thị trường Châu Á ước tăng 13,6%, trong đó khu vực các nước Đông Á tăng cao nhất (tăng 20,0%), tiếp đó là thị trường các nước Tây Á (tăng 12,3%), Đông Nam Á (tăng 3,3%) và Trung Nam Á (tăng 1,8%). Thị trường Châu Âu tăng 12,1%, trong đó, hầu hết các nước có KNXK tăng trưởng khá (Ailen tăng 9,1%, Bỉ tăng 57,3%, Đan Mạch tăng 8,4%, Italia tăng 26,9%, Pháp tăng 18,8%, Tây Ban Nha tăng 23,9%, Thụy Điển tăng 9,3%, Cộng hòa Séc tăng 31,8%, Latvia tăng 35,2%, Ba Lan tăng 46,8%, Slovakia tăng 11,8%...), tuy nhiên, một số nước có KNXK giảm như: Anh giảm 1,7%, Bồ Đào Nha giảm 7,5%, Phần Lan giảm 5,6%. Thị trường Châu Mỹ ước tăng 27,8%, trong đó Hoa Kỳ tăng 26,8%, tăng cao nhất là Braxin tăng 49,0%. Thị trường Châu Phi ước xuất khẩu tăng 14,1%, trong đó, xuất khẩu sang một số thị trường giảm mạnh như: Ăngôla giảm 46,3%, Bờ biển Ngà giảm 66,4%. (Phụ lục 6).

Biểu đồ 4: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG (Tr USD)
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2. Về nhập khẩu hàng hoá (Phụ lục 7): 
Tháng 4, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 12,6 tỷ USD, tăng 1,0% so với tháng 3 và tăng 16,1% so với tháng 4 năm 2013, trong đó: kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 7,4 tỷ USD, tương đương tháng 3 và tăng 22,8% so với tháng 4 năm 2013 (Phụ lục 7).
Tính chung 4 tháng năm 2014 ước đạt gần 45,1 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 26,3 tỷ USD, tăng 18,2%, chiếm tỷ trọng 58,3% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt gần 18,86 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 41,7% tổng KNNK cả nước, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2013.

Về kim ngạch và nhóm hàng

Nhập khẩu hàng hoá 4 tháng năm 2014 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 39,9 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,5% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,8 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,0% KNNK, trong đó mặt hàng mặt hàng phế liệu sắt thép; xe máy và linh kiện, phụ tùng giảm so với cùng kỳ (giảm lần lượt là 14,1% và 23,7%). Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 2,0 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,4% KNNK.
Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng tăng, cụ thể: hạt điều tăng 14,1%; Quặng và khoáng sản khác tăng 6,8%; khí đốt hóa lỏng tăng 3,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 3,5%; bông các loại tăng 2,6%... Bên cạnh đó, giá nhập khẩu bình quân của một số mặt hàng giảm: lúa mỳ giảm 13,3%; ngô giảm 24,1%; đậu tương giảm 3,7%; dầu thô giảm 1,5%; xăng dầu các loại giảm 0,3%; phân bón giảm 12,3%; cao su các loại giảm 12,5%; giấy giảm 5,9%; sắt thép các loại giảm 6,1%; kim loại thường khác giảm 0,9%; phế liệu sắt thép giảm 7,1%...
Xét về lượng, những mặt hàng tính được về lượng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ là lúa mỳ tăng 40,1%,  ngô tăng 211,6%, đậu tương tăng 56,3%, quặng và khoáng sản khác tăng 21,0%, xăng dầu các loại tăng 13,3%, khí đốt hóa lỏng tăng 9,4%, giấy các loại tăng 18,6%, bông các loại tăng 27,6%, xơ, sợi dệt các loại tăng 11,2%, kim loại thường tăng 18,1%, ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 89,8%... Trong khi đó, một số mặt hàng lượng nhập khẩu giảm như: hạt điều giảm 14,9%, dầu thô giảm 81,3%, phân bón giảm 5,5%, thép các loại giảm 1,6%...

Biểu đồ 5: NHẬP KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG 4 THÁNG NĂM 2014
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Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 79,8%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm hơn 16,2%, các nước Đông Á chiếm 59,2%, riêng Trung Quốc chiếm gần 27,5% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 4 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường Châu Mỹ tăng 38,0%, trong đó nhập khẩu từ Mỹ tăng 30,8%, tiếp đến là Châu Phi tăng 29,7%, Châu Đại Dương tăng 29,3%, Châu Á tăng 12,0%. Nhập khẩu từ Châu Âu giảm 13,3%, trong đó nhập khẩu từ Ailen, Đức, Nga, Ucraina.. giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm trên 20,0%). (Phụ lục 8).

3. Về cán cân thương mại: nhập siêu tháng 4 ước 400 triệu USD, bằng 3,3%  kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 4 tháng 2014 xuất siêu khoảng 683 triệu USD, bằng 1,5% kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 3,4 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 4,1 tỷ USD.

Nhận xét chung về tình hình xuất nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm 2013, kim ngạch nhập khẩu tăng 13,7%. Xuất siêu cả nước ước 683 triệu USD, bằng khoảng 1,5% kim ngạch xuất khẩu. Đây là kết quả tích cực của hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm 2014.


Xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2014 của cả nước tăng thêm 6,6 tỷ USD so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch của khu vực FDI (không kể dầu thô) tăng khoảng 4,7 tỷ USD (đóng góp hơn 70% kim ngạch tăng thêm). Các mặt hàng có kim ngạch lớn và có tốc độ tăng trưởng cao đều do sự đóng góp chủ yếu của các doanh nghiệp FDI gồm điện thoại các loại và linh kiện (chiếm 99,6% tổng kim ngạch mặt hàng này của cả nước); máy vi tính linh kiện và điện tử (98,4%); giầy dép (76,7%); hàng dệt may (60%)...

Xuất khẩu của nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn giữ vai trò quan trọng góp phần vào tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này tăng trưởng khoảng 19,4% so với cùng kỳ. Đóng góp chủ yếu cho nhóm hàng này gồm các mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may, hàng giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ là các mặt hàng có kim ngạch lớn và đều có tốc độ tăng trưởng trên 20%. Nhóm hàng nông sản, thủy sản tăng 14% với sự tăng trưởng khá cao của các mặt hàng thủy sản (32%), cà phê (29,5%), hạt tiêu (41,3%), rau quả (23%). Nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản giảm 10,5% với sự sụt giảm cả về lượng và kim ngạch của dầu thô và than đá.


Xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản tăng 13,2% so với cùng kỳ với nhiều mặt hàng có mức tăng khá tuy nhiên giá xuất khẩu hai mặt hàng thế mạnh là cao su và cà phê giảm so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần cho sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như các mặt hàng nhập khẩu phục vụ gia công, xuất khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 88,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhiều nhóm hàng nguyên liệu được đẩy mạnh lượng nhập khẩu khi giá nhập khẩu có xu hướng giảm. 

Nhóm hàng cần kiểm soát và hạn chế nhập khẩu được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu một số nhóm hàng như điện thoại di động, ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ cũng có mức tăng khá cao so với cùng kỳ.

4. Thị trường trong nước

Trong tháng, thị trường hàng hóa trong nước nhìn chung ổn định. Giá một số loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có xu hướng ổn định. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ trong tháng 4 ước đạt 238,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước; tính chung 4 tháng đầu năm tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịnh vụ ước đạt 939,6 nghìn tỷ đồng tăng 10,5% so với cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 5,5%. Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng đầu năm, ngành thương nghiệp ước đạt 710,56 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 75,6%; ngành khách sạn nhà hàng đạt 112,29 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4%, chiếm tỷ trọng 12,0%; dịch vụ đạt 106,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,4%, chiếm tỷ trọng 11,4%; du lịch ước đạt 9,86 nghìn tỷ đồng, tăng 25,6%, chiếm tỷ trọng 1,1%. (Phụ lục 9).
Biểu đồ 6: CƠ CẤU TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA 4 THÁNG NĂM 2014
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2014 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 0,88% so với tháng 12 năm 2013. Hầu hết các nhóm hàng hóa trong tháng có mức tăng nhẹ từ 0,02% đến 0,26%. Riêng nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng  (giảm 0,56%) và nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm (giảm 0,14%) so với tháng trước.

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo kế hoạch, trong tháng 4 năm 2014, Bộ Công Thương trình/ban hành 2 văn bản (1 Nghị định và 1 Thông tư). Tính đến nay, Bộ đã trình/ban hành được 2/2 văn bản, đạt 100%, cụ thể:

- Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Tờ trình số 1187/TT-BCT ngày 19 tháng 02 năm 2014);

- Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá bán điện bình quân.

Từ đầu năm 2014 đến nay, Bộ Công Thương đã trình/ban hành được 13 văn bản trong Chương trình (bao gồm 2 Nghị định, 10 Thông tư và 1 Thông tư liên tịch) và 1 Thông tư ngoài Chương trình. Trong đó có 1 Thông tư liên tịch ban hành sớm hơn so với dự kiến: (1) Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu: dự kiến ban hành trong tháng 5 năm 2014.
 2. Công tác hợp tác kinh tế quốc tế
- Công tác ASEAN: Tham dự và báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Quan chức ASEAN chuẩn bị có Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 (JPM); chuẩn bị phương án tham dự Hội nghị Quan chức kinh tế ASEAN lần thứ 2 năm 2014 (SEOM 2/45); chuẩn bị phương án và tham dự Phiên đàm phán lần thứ 4 Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) tại Nam Ninh, Trung Quốc.

- Công tác đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA):

+ Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP): Bộ Công Thương đã chuẩn bị nội dung và tham dự phiên đàm phán song phương Việt Nam – Hoa Kỳ tại Washington D.C diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 4 năm 2014, đưa ra phương án kết thúc đàm phán Danh mục các biện pháp không tương thích với nghĩa vụ dịch vụ và đầu tư, nghiên cứu bản chào chương Di chuyển thể nhân của các nước để chuẩn bị nội dung đàm phán với Hoa Kỳ về các Chương này.

+ FTA Việt Nam – EU: Tiếp tục chuẩn bị tài liệu, rà soát danh mục cam kết các ngành phi dịch vụ của Việt Nam dành cho EU.

- FTA Việt Nam - Liên minh thuế quan Nga, Bê-la-rút, Ka-dắc-xtan: chuẩn bị phương án và tham dự Phiên đàm phán thứ 5.

3. Công tác quản lý thị trường

Trong tháng 4 năm 2014, Bộ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như:
- Công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường các địa phương về việc kiểm tra mặt hàng mỳ chính, nguyên liệu mỳ chính và các sản phẩm sử dụng nguyên liệu mỳ chính; thực hiện công tác điều tra cơ bản và đánh giá thực trạng hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm tại các tụ điểm, làng nghề để xây dựng Phương án đấu tranh, xử lý vi phạm; thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trong năm 2014; tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển trái phép mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
- Chỉ đạo và trực tiếp cử Đoàn công tác làm việc với Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh, Hà Nội để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả.
- Thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện công tác quản lý thị trường 4 tháng đầu năm 2014 cụ thể như sau:
- Tháng 4 năm 2014: ước thực hiện, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra trên 15.000 vụ, xử lý trên 7.300 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách trên 25 tỷ đồng.
- 4 tháng năm 2014: lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra trên 56.000 vụ, xử lý trên 29.000 vụ vi phạm, với tổng số thu nộp ngân sách trên 122 tỷ đồng.
4. Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ 

(Chi tiết tại Phụ lục 10)
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